
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

TỔNG SỐ 2.697.620 1.913.066 283.171 1.595.281 21.800 21.800 1.595.281

I Bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch 17.524 17.524 3.500 13.194 0 0 13.194

1
Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Cẩm 
Xuyên

1033/QĐ-UBND ngày 
03/3/2021

3.400 3.400 0 2.696 2.696

2
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cẩm Xuyên 
và vùng phụ cận đến năm 2035

789/QĐ-UBND ngày 
10/03/2020

2.599 2.599 0 2.599 2.599

3 Quy hoạch phân khu thị trấn Cẩm Xuyên
97/QĐ-UBND ngày 

11/01/2021
2.300 2.300 1.500 677 677

4 Điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2020 789 ngày 10/3/2020 2.425 2.425 2.000 422 422

5 Các dự án quy hoạch khác 3.000 3.000  3.000 3.000

6

Nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết một số dự án trên địa bàn 
(Quy hoạch khu dân cư và thương mại xã Cẩm Nhượng; Quy 
hoạch khu trung tâm xã Cẩm Bình; Quy hoạc khu dân cư và 
thương mại dịch vụ xã Cẩm Quang; Quy hoạch Khu nghĩa 
trang tại Thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Dương; Quy hoạch 
khu dân cư tại thôn Đông Hạ xã Cẩm Vịnh)

3.800 3.800 3.800 3.800

II Ngành, lĩnh vực giáo dục 482.146 468.247 66.944 394.595 0 0 394.595

Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, chuyển tiếp sang 
giai đoạn 2021-2025

83.349 71.949 66.944 10.425 0 0 10.425

1
DA Nhà học bộ môn 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Cẩm 
Thịnh

4554 ngày 31/10/2019 5.894 5.894 5.000 383 383

2 DA Trường mầm non Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên 4621 ngày 30/10/2018 6.725 6.725 5.946 1.171 1.171

3
Nhà học 8 phòng 2 tầng trường Tiểu học Cẩm Thịnh 
(Vingroup tài trợ)

1485 ngày 24/3/2020 5.989 989 4.350 670 670

4
Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh, 
huyện Cẩm Xuyên

4622/QĐ-UBND ngày 
30/10/2018

6.840 6.840 6.101 321 321

5
Nhà học 2 tầng 12 phòng Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Phan Đình Giót, huyện Cẩm Xuyên

4555/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

7.197 7.197 6.630 254 254

6
Nhà học 3 tầng 15 phòng Trường THCS Cẩm Nhượng, 
huyện Cẩm Xuyên

4549/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

9.150 9.150 9.111 39 39

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị Quyết  số            /NQ-HĐND ngày    tháng        năm 2024 của HĐND huyện)

ĐVT: triệu đồng
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7
DA Nhà học 2 tầng 8 phòng trường Mầm non Cẩm Nhượng, 
huyện Cẩm Xuyên (VinGroup tài trợ)

1810/QĐ-UBND ngày 
31/3/2020

9.992 3.592 6.400 1.894 1.894

8
DA Nhà học 6 phòng 2 tầng trường mầm non Cẩm Lộc, 
huyện Cẩm Xuyên

1421 ngày 19/3/2020 6.733 6.733 5.869 269 269

9
Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh, 
huyện Cẩm Xuyên

4622/QĐ-UBND ngày 
30/10/2018

8.989 8.989 8.257 127 127

10
Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Cẩm Thịnh, huyện 
Cẩm Xuyên

6.840 6.840 5.780 250 250

11
DA Nhà học 3 tầng 15 phòng trường THCS thị trấn Cẩm 
Xuyên, huyện Cẩm Xuyên

số 4549/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

9.000 9.000 3.500 5.048 5.048

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 398.798 396.298 0 384.170 0 0 384.170

12
DA Nhà học chức năng 02 tầng 08 phòng học trường tiểu 
học Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên

461/QĐ-UBND ngày 
27/01/2021

5.787 5.787 0 5.456 5.456

13
DA Nhà học 02 tầng 14 phòng trường Tiểu học Yên Hòa, 
huyện Cẩm Xuyên

474/QĐ-UBND ngày 
28/01/2021

8.530 8.530 0 8.040 8.040

14
DA Nhà học chức năng 02 tầng 08 phòng học trường tiểu 
học Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên

1163/QĐ-UBND ngày 
11/3/2021

6.150 6.150 0 6.068 6.068

15 DA Nhà học 2 tầng 6 phòng trường MN Cẩm Thạch
460/QĐ-UBND ngày 

27/01/2021
7.500 7.500 0 7.383 7.383

16
Nhà học chức năng 2 tầng 8 phòng trường THCS thị trấn 
Thiên Cầm

643/QĐ-UBND ngày 
27/01/2021

6.000 6.000 0 5.942 5.942

17 Nhà học chức năng 2 tầng 8 phòng trường TH Cẩm Dương
1162/QĐ-UBND ngày 

11/3/2021
6.100 6.100 0 5.981 5.981

18 Nhà học 02 tầng 8 phòng Trường THCS Nam Phúc Thăng
2431/UBND huyện ngày 

8/06/2021
6.664 6.664 0 6.272 6.272

19 Nhà học 02 tầng 06 phòng Trường MN Cẩm Quang 6377 ngày 21/12/2020 7.386 7.386 0 7.450 7.450
20 Nhà Hiệu bộ 2 tầng Trường THCS Sơn Hà số 1476 ngày 31/3/2021 4.971 4.971 0 4.957 4.957
21 Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Sơn 6364 ngày 21/12/2020 11.947 11.947 11.724 11.724
22 Nhà học chức năng 2 tầng 8 phòng Trường THCS Yên Hòa 3690 ngày 02/8/2021 7.000 7.000 6.796 6.796

23
Nhà học 2 tầng 16 phòng Trường Tiểu học và THCS Phan 
Đình Giót, xã Cẩm Quan

5771/QĐ-UBND ngày 
24/11/2021

10.683 10.683 10.330 10.330

24
Nhà học chức năng 02 tầng 8 phòng Trường Tiểu học thị trấn 
Thiên Cầm

5869/QĐ-UBND ngày 
29/11/2021

5.896 5.896 5.574 5.574

25
Nhà học chức năng 02 tầng 8 phòng Trường Tiểu học thị trấn 
Cẩm Xuyên 2

5871/QĐ-UBND ngày 
29/11/2021

6.519 6.519 6.269 6.269

26 Nhà học 02 tầng 6 phòng Trường Mầm non Cẩm Lộc
5873/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
8.159 8.159 7.705 7.705

27 Nhà học 02 tầng 6 phòng Trường Mầm non Cẩm Vịnh
5874/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
7.989 7.989 7.608 7.608
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28 Nhà học 2 tầng 12 phòng Trường THCS Minh Lạc
5876/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
9.500 9.500 8.902 8.902

29 Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng 1
5872/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
4.959 4.959 4.480 4.480

30 Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Quan
5875/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
14.000 14.000 13.077 13.077

31 Khôi phục nâng cấp trường THPT Hà Huy Tập
2670/QĐ-UBND ngày 

22/7/2021 
6.228 3.728 3.728 3.728

32 Nhà học 3 tầng 18 phòng Trường Tiểu học Cẩm Nhượng 6209 ngày 20/12/2021 12.680 12.680 12.680 12.680

33 Nhà học 3 tầng 15 phòng Trường THCS Cẩm Bình
3023/QĐ-UBND ngày 

21/6/2022
12.461 12.461 12.461 12.461

34
Nhà  học chức năng 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Cẩm 
Thành

3024/QĐ-UBND ngày 
21/6/2022

7.011 7.011 7.011 7.011

35 Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Minh
3025/QĐ-UBND ngày 

21/6/2022
14.276 14.276 14.276 14.276

36 Nhà học bộ môn 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Cẩm Trung
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021; 100 ngày 
08/7/2022

7.500 7.500 7.500 7.500

37
Nhà học 02 tầng 8 phòng học bộ môn Trường Tiểu học Cẩm 
Sơn

87/NQ-HĐND ngày 
31/12/2021

8.000 8.000 8.000 8.000

38 Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non TT Cẩm Xuyên
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021
10.000 10.000 10.000 10.000

39 Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Cẩm Trung
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021; 100 ngày 
08/7/2022

10.000 10.000 10.000 10.000

40
Nhà học chức năng 2 tầng 10 phòng  Trường Tiểu học Cẩm 
Mỹ

87/NQ-HĐND ngày 
31/12/2021

10.000 10.000 10.000 10.000

41
Nhà học chức năng 02 tầng 8 phòng Trường THCS Nguyễn 
Hữu Thái

71/NQ-HĐND ngày 
29/10/2021, 100/NQ-HĐND 

ngày 08/7/2022
8.000 8.000 8.000 8.000

42
Nhà học 02 tầng 8 phòng học bộ môn trường Tiểu học cẩm 
Lộc 

87/NQ-HĐND ngày 
31/12/2021

8.000 8.000 8.000 8.000

43
Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng 
2

87/NQ-HĐND ngày 
31/12/2021; 100 ngày 

08/7/2022
9.000 9.000 9.000 9.000

44 Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Yên Hòa
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021
10.000 10.000 10.000 10.000

45 Nhà học 2 tầng 8 phòng học bộ môn trường THCS Mỹ Duệ
100/NQ-HĐND ngày 

08/7/2022
8.000 8.000 8.000 8.000
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46
Nhà học 3 tầng 12 phòng học bộ môn trường THCS Cẩm 
Nhượng

100/NQ-HĐND ngày 
08/7/2022

12.000 12.000 12.000 12.000

47
Nhà học chức năng 2 tầng 10 phòng trường TH Nam Phúc 
Thăng 1

100/NQ-HĐND ngày 
08/7/2022

9.500 9.500 9.500 9.500

48
Trường Tiểu học Cẩm Hưng, hạng mục: San nền và Nhà học 
2 tầng 12 phòng 

100/NQ-HĐND ngày 
08/7/2022

15.000 15.000 15.000 15.000

49 Nhà học 03 tầng 9 phòng Trường Tiểu học Cẩm Thạch
117/NQ-HĐND ngày 

22/12/2022
11.000 11.000 11.000 11.000

50
Nhà học và nhà chức năng 2 tầng Trường mầm non Cẩm 
Quan

133/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023

8.200 8.200 8.200 8.200

51
Nhà học bộ môn 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Cẩm 
Hưng, huyện Cẩm Xuyên

133/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023

10.000 10.000 10.000 10.000

52 Nhà học bộ môn 3 tầng 9 phòng Trường THCS Cẩm Dương
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
10.000 10.000 10.000 10.000

53
Nhà học bộ môn 2 tầng 8 phòng Trường Trung học cơ sơ 
Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên

133/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023

8.000 8.000 8.000 8.000

54
Nhà học 2 tầng 8 phòng học bộ môn Trường THCS Hà Huy 
Tập

133/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023

8.000 8.000 8.000 8.000

55
Nhà hiệu bộ kết hợp nhà học 03 tầng trường THCS thị trấn 
Thiên Cầm

168/NQ-HĐND ngày 
15/7/2024

11.000 11.000 7.500 7.500

56
Nhà học bộ môn 02 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Cẩm 
Hưng

168/NQ-HĐND ngày 
15/7/2024

9.200 9.200 6.300 6.300

III Ngành, lĩnh vực giao thông 1.011.818 1.001.749 152.310 817.264 800 0 818.064

Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, chuyển tiếp sang 
giai đoạn 2021-2025

211.258 203.189 148.855 40.430 0 0 40.430

1 Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện
61/QĐ-UBND ngày 

07/01/2019
5.000 1.431 4.500 81 81

2
Nâng cấp đường trục xã tuyến Hưng Trung- Hưng Tân xã 
Cẩm Hưng

232/QĐ-UBND ngày 
16/7/2019

6.000 2.500 5.000 1.000 1.000

3
Đường trục xã TX-04 đoạn 2 đầu cầu bến Đá, xã Cẩm Mỹ, 
huyện Cẩm Xuyên

4545 ngày 31/10/2019 4.998 4.998 4.548 450 450

4 Đường nội đồng thôn 8 đi thôn 10 xã Cẩm Quang 3015 ngày 25/10/2016 4.244 3.244 2.897 496 496

5
Đường ĐH 125 đoạn từ xã Cẩm Thăng đi Cẩm Nam, huyện 
Cẩm Xuyên

4548/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

11.516 11.516 11.219 34 34

6
Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.131 (đoạn từ xã Cẩm Huy đi 
Cẩm Thăng), huyện Cẩm Xuyên

4547/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

12.500 12.500 11.995 214 214
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7
Cắm mốc lộ giới các tuyến đường huyện và các đường trục 
chính thị trấn Cẩm Xuyên

4277/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

2.975 2.975 2.600 375 375

8
DA Cầu Rào và đường hai đầu cầu, xã Cẩm Thịnh, huyện 
Cẩm Xuyên

2817 ngày 29/7/2019 6.000 6.000 188 2.789 2.789

9
DA Đường ĐH133 đoạn từ xã Cẩm Vịnh đến UBND xã Cẩm 
Thành

1421 ngày 19/3/2020 22.500 22.500 16.235 5.344 5.344

10
DA Đường ĐH125 đoạn từ xã Cẩm Nam đến Cẩm Dương, 
huyện Cẩm Xuyên

5977 
ngày 30/12/2019

10.725 10.725 7.145 2.608 2.608

11 DA Đường ĐH125 đoạn qua Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên 6390 ngày 31/12/2019 3.300 3.300 2.300 565 565

12
DA Đường ĐH133 đoạn từ UBND xã Cẩm Thành đến Cầu 
Na 2, huyện Cẩm Xuyên

1999 ngày 07/4/2020 12.500 12.500 10.000 1.620 1.620

13
DA Đường ĐH123 đoạn qua xã Cẩm Quang, huyện Cẩm 
Xuyên

6389 ngày 31/12/2019 5.000 5.000 2.500 2.161 2.161

14
DA Đường ĐH133 đoạn từ Cầu Na 2 đến QL1A, huyện Cẩm 
Xuyên

1813 ngày 31/3/2020 4.000 4.000 2.100 1.506 1.506

15
Nâng cấp đường ĐH.132 đoạn qua xã Cẩm Hưng, huyện 
Cẩm Xuyên

4556/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

5.000 5.000 4.428 380 380

16
DA Nâng cấp đường ĐH123 đoạn qua xã Cẩm Hòa, huyện 
Cẩm Xuyên

4436/QĐ-UBND ngày 
28/10/2019

5.000 5.000 4.500 344 344

17
DA Chỉnh trang đường QL1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, 
huyện Cẩm Xuyên (Mã DA 7874923)

3634/QĐ-UBND ngày 
13/7/2020

90.000 90.000 56.700 20.463 20.463

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 800.561 798.561 3.455 776.834 800 0 777.634

18
DA cầu Ông Từ, thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 
Xuyên

464/QĐ-UBND ngày 
27/01/2021

2.750 2.750 0 2.577 2.577

19 Đường giao thông Yên - Hòa, huyện Cẩm Xuyên số 1106, ngày 09/3/2021 13.500 13.500 0 13.391 13.391

20 Cầu và đường hai đầu cầu liên xã Cẩm Lạc - Cẩm Minh số 1019 ngày 02/3/2021 19.200 19.200 0 18.920 18.920

21
Đường dọc bờ kè sông Hội, thị trấn Cẩm Xuyên và các tuyến 
nhánh

số 1646 ngày 13/4/2021 58.000 58.000 0 58.000 58.000

22
Duy tu, bảo dưỡng cầu vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn 
(Nguồn Duy tu)

số 1223 ngày 12/3/2021 350 350 0 350 350

23
Nâng cấp tuyến đường giao thông nối ĐH124 và ĐH131 
(Nguồn duy tu)

số 1224 ngày 12/3/2021 1.650 1.650 0 1.650 1.650

24 Cầu Nguyên Bút, xã Cẩm Mỹ 4657 ngày 08/10/2021 2.000 2.000 1.800 200 200
25 Cầu Ông Huấn, xã Cẩm Quang 4656 ngày 08/10/2021 1.150 1.150 917 126 126
26 Cầu Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng 4655 ngày 08/10/2021 2.500 2.500 738 1.689 1.689
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27 Đường ĐH.134 Cẩm Quan đi Cẩm Hưng 3853 ngày 13/8/2021 7.861 7.861 7.597 7.597

28 Đường trục xã TX Cẩm Mỹ
5882/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
14.900 14.900 14.004 14.004

29 Đường TX.67 xã Nam Phúc Thăng
5879/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
7.000 7.000 6.810 6.810

30 Cống trên tuyến đường vào trường Nguyễn Đình Liễn
5881/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
1.500 1.500 1.490 1.490

31
Đường giao thông Cẩm Thành đi Cụm Công nghiệp Bắc 
Cẩm Xuyên (đường đi ra nghĩa địa thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm 
Vịnh)

5880/QĐ-UBND ngày 
29/11/2021

3.000 3.000 2.849 2.849

32 Dự án Cầu Bến Sặt xã Cẩm Mỹ
3120/QĐ-UBND ngày 

09/9/2021 
10.000 8.000 4.781 4.781

33
Đường trục xã Cẩm Huy cũ (đoạn từ QL1A đi đường 
ĐH.131)

3186/QĐ-UBND ngày 
29/6/2022

43.000 43.000 43.000 43.000

34 Cầu Chai, xã Cẩm Bình
3066/QĐ-UBND ngày 

22/6/2022
5.000 5.000 5.000 5.000

35 Đường vành đai, thị trấn Cẩm Xuyên (đoạn từ QL8C-QL1A) 6203 ngày 17/12/2021 67.000 67.000 67.000 67.000

36
Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Biên đoạn từ KM0+658,29 
đến Km0+964,5

6001 ngày 03/12/2021 2.000 2.000 2.000 2.000

37 Cầu qua kênh Xô Viết KN2 thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021
10.000 10.000 10.000 10.000

38
Đường giao thông trục xã Nam Phúc Thăng (qua trung tâm 
hành chính xã)

87/NQ-HĐND ngày 
31/12/2021

48.000 48.000 48.000 48.000

39 Đường Cẩm Sơn đi Cẩm Thịnh (Đường tránh lũ)
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021; 100 ngày 
08/7/2022

47.000 47.000 47.000 47.000

40
Đường dọc bờ kè sông Hội đoạn từ cầu Tùng đến Cầu Hội cũ 
(bờ hữu)

87/NQ-HĐND ngày 
31/12/2021

87.000 87.000 87.000 87.000

41 Đường Phạm Lê Đức, thị trấn Cẩm Xuyên
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021
39.000 39.000 39.000 39.000

42 Đường Vành đai 1, thị trấn Cẩm Xuyên
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021
110.000 110.000 110.000 110.000

43
Nâng cấp đường trục xã từ trung tâm xã đi kênh N1, xã Cẩm 
Sơn, huyện Cẩm Xuyên

87/NQ-HĐND ngày 
31/12/2021

22.000 22.000 22.000 22.000

44 Đường đi Liên Hương, xã Cẩm Dương
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021
19.200 19.200 19.200 19.200

45 Xây dựng Cầu Bến Đá, xã Cẩm Mỹ
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021
44.000 44.000 44.000 44.000

46 Đường giao thông trục xã Cẩm Quan
87/NQ-HĐND ngày 

31/12/2021
19.000 19.000 19.000 800 19.800
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47
Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện 
Cẩm Xuyên

100/NQ-HĐND ngày 
08/7/2022

8.000 8.000 8.000 8.000

48 Đường trục xã TX.05 xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
23.500 23.500 23.500 23.500

49 Xây dựng cầu Truộc Nhăng, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
9.000 9.000 9.000 9.000

50
Đường trục chính vào thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa, huyện 
Cẩm Xuyên

133/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023

5.500 5.500 5.500 5.500

51
Đường dọc bờ biển Thiên Cầm đoạn từ Khách sạn Công 
Đoàn đến chân núi Thiên Cầm 

141/NQ-HĐND ngày 
14/11/2023

4.200 4.200 4.200 4.200

52 Đường trục xã TX11 xã Cẩm Mỹ
168/NQ-HĐND ngày 

15/7/2024
14.800 14.800 12.000 12.000

53
Đường liên xã ĐLX.02 thị trấn Thiên Cầm đi xã Nam Phúc 
Thăng

168/NQ-HĐND ngày 
15/7/2024

28.000 28.000 18.000 18.000

IV Ngành NN&PTNT 51.514 51.514 0 48.412 0 0 48.412

1 Nâng cấp, cải tạo Đập Khe Dinh xã Cẩm Lĩnh 1.200 1.200 0 1.000 1.000

2
Mương tiêu úng thôn Tây Nguyên và Nam Yên xã Nam Phúc 
Thăng

số 1225 ngày 12/3/2021 7.472 7.472 0 7.170 7.170

3 Mương thoát nước thị trấn Cẩm Xuyên – xã Nam Phúc Thăng 
6052/QĐ-UBND ngày 

09/12/2021
11.109 11.109 11.109 11.109

4
Mương tiêu úng từ Đường trung tâm xã Cẩm Thành đến 
đường Thạch – Thành – Bình, huyện Cẩm Xuyên 

6206/QĐ-UBND ngày 
17/12/2021

5.533 5.533 5.533 5.533

5 Nâng cấp Đập Hóa Dục, xã Cẩm Lĩnh 
6209/QĐ-UBND ngày 

17/12/2021
6.000 6.000 6.000 6.000

6
Kênh tiêu úng dọc tuyến đường ĐH.131 đoạn từ đường 
ĐH.121 đến thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình 

133/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023

12.000 12.000 12.000 12.000

7
Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Mọ đoạn qua xã Cẩm Thành, 
huyện Cẩm Xuyên

168/NQ-HĐND ngày 
15/7/2024

8.200 8.200 5.600 5.600

V
Hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị 
xã hội

107.409 98.966 44.074 49.557 6.000 0 55.557

Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, chuyển tiếp sang 
giai đoạn 2021-2025

43.465 35.822 36.374 4.988 0 0 4.988

1 Hệ thống vỉa hè tại bờ Kè Khu du lịch Thiên Cầm 1.083 1.083 500 364 364

2 Trụ sở UBND xã Cẩm Trung 8.268 4.000 7.261 200 200
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3 Nhà văn hóa xã Cẩm Trung 4.841 2.000 3.041 1.800 1.800

4
Nhà giao dịch 1 cửa kết hợp phòng làm việc của các ngành 
đoàn thể xã Cẩm Lộc

6238/QĐ-UBND ngày 
14/12/2020

2.434 1.900 1.200 700 700

5 Dự án Cải tạo Hội trường Hà Huy Tập 4947 ngày 04/8/2014 2.669 2.669 2.487 181 181

6 Dự án ứng dụng công nghệ TT UBND huyện 4159 ngày 15/10/2019 1.899 1.899 1.536 214 214

7
Sửa chữa cải tạo một số hạng mục Trung tâm văn hóa Hà 
Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên

4546/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

2.499 2.499 2.400 88 88

8
DA Công viên Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 
Xuyên

4559 ngày 31/10/2019 14.900 14.900 14.071 446 446

9
Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Sân vận động, nhà thi 
đấu và Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên

4220/QĐ-UBND ngày 
17/10/2019

3.500 3.500 3.400 100 100

10
Nâng cấp, cải tạo Nhà làm việc Ban quản lý Khu du lịch 
Thiên Cầm

1.373 1.373 478 895 895

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 63.943 63.143 7.700 44.569 6.000 0 50.569

11
Sửa chữa một số phòng làm việc Cơ quan Huyện ủy - HĐND 
- UBND huyện

122/QĐ-UBND ngày 
15/01/2021

1.137 1.137 1.000 105 105

12
DA Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Huyện ủy-HĐND-UBND 
huyện Cẩm Xuyên

4557/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019

6.995 6.995 6.700 278 278

13
DA Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 02 tầng Trung tâm y tế 
huyện Cẩm Xuyên 

472/QĐ-UBND ngày 
28/01/2021

979 979 0 946 946

14 Nhà Hội trường Trung tâm chính trị huyện 2.500 1.700 0 1.682 1.682

15
Đầu tư trang thiết bị hiện đại bộ phận 1 cửa liên thông cấp xã 
gđ3

Số 1701 ngày 19/4/2021 3.387 3.387 0 3.387 3.387

16 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan UBND huyện năm 2021 số 1233 ngày 15/3/2021 1.900 1.900 0 1.800 1.800

17 Nhà làm việc 02 tầng phòng Giáo dục huyện số 6360 ngày 21/12/2020 3.845 3.845 0 3.750 3.750

18
Nhà làm việc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Cẩm 
Xuyên

5877/QĐ-UBND ngày 
29/11/2021

6.000 6.000 5.939 5.939

19 Mái che sân các Cơ quan Huyện Ủy, UBND, Khối dân 6205 ngày 17/12/2021 1.500 1.500 1.500 1.500

20
Nâng cấp sân, tường rào, cổng, nhà xe, cảnh quan cơ quan 
phòng GD&ĐT

100/NQ-HĐND ngày 
08/7/2022

2.000 2.000 2.000 2.000

21
Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 2 tầng Trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp – GDTX

117/NQ-HĐND ngày 
22/12/2022

1.900 1.900 1.900 1.900

22
 Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại UBND  
huyện Cẩm Xuyên

117/NQ-HĐND ngày 
22/12/2022

2.000 2.000 2.000 2.000
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23
Nâng cấp, cải tạo khuôn viên, sân vườn Trung tâm văn hóa 
Hà Huy Tập

117/NQ-HĐND ngày 
22/12/2022

4.000 4.000 4.000 4.000

24 Nâng cấp, cải tạo trụ sở Chi cục thuế cũ huyện
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
5.000 5.000 5.000 5.000

25
Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng huyện

168/NQ-HĐND ngày 
15/7/2024

12.800 12.800 8.600 8.600

26 Nâng cấp, cải tạo Hội trường Hà Huy Tập
168/NQ-HĐND ngày 

15/7/2024
2.000 2.000 1.683 1.683

27
Nâng cấp, cải tạo, sữa chữa Nhà làm việc Huyện Ủy, UBND, 
UBMTTQ huyện và các hạng mục phụ trợ 

6.000 6.000 0 6.000 6.000

VI An ninh trật tự và an toàn xã hội 30.015 30.015 0 30.741 0 0 30.741

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 30.015 30.015 0 30.741 0 0 30.741

1 Lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện 1563 ngày 09/4/2021 3.115 3.115 3.115 3.115

2 Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Lĩnh
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
3.600 3.600 3.600 3.600

3 Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Dương
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
3.600 3.600 3.600 3.600

4 Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Duệ
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
3.800 3.800 4.526 4.526

5 Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Bình
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
4.300 4.300 4.300 4.300

6 Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Thành
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
3.700 3.700 3.700 3.700

7 Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Quang
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
3.600 3.600 3.600 3.600

8 Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Hà
133/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023
4.300 4.300 4.300 4.300

VI Các ngành, lĩnh vực khác 45.506 45.506 16.342 27.670 0 0 27.670

Bố trí vốn cho các dự án hoàn thành còn thiếu vốn 24.951 24.951 16.342 7.701 0 0 7.701

1 Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên
4558/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
14.839 14.839 12.472 1.961 1.961
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2
DA Hệ thống thoát thải cụm Công nghiệp Bắc huyện Cẩm 
Xuyên

2221 ngày 23/4/2020 10.112 10.112 3.870 5.740 5.740

Các dự án khỏi công mới giai đoạn 2021-2025 20.555 20.555 0 19.969 0 0 19.969

3
Sữa chữa, nâng cấp công trình chiến đấu trong khu căn cứ 
chiến đấu huyện Cẩm Xuyên

số 1751 ngày 23/4/2021 2.015 2.015 0 2.000 2.000

4
Hệ thống chiếu sáng dọc tuyến đường Nguyễn Biên, thị trấn 
Cẩm Xuyên

5878/QĐ-UBND ngày 
29/11/2021

7.000 7.000 6.735 6.735

5 Trạm Y tế xã Cẩm Bình
5876/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
5.840 5.840 5.534 5.534

6
Dự án Xây dựng Thao trường bắn, thao trường huấn luyện, 
diễn tập Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên tại xã Cẩm 
Hưng

127/NQ-HĐND ngày 
26/5/2023

5.700 5.700 5.700 5.700

V Vốn đối ứng cho các dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư 735.478 110.691 0 50.403 15.000 0 65.403

1
Sữa chữa nâng cấp tuyến kè biển Cẩm Nhượng trước mùa 
mưa bão

14.750 2.750 2.750 2.750

2
Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
Bắc Cẩm Xuyên

2809/QĐ-UBND ngày 
05/8/2021

80.000 7.500 7.500 7.500

3
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cẩm Thạch - Thạch Hội, 
huyện Cẩm Xuyên

344/QĐ-UBND ngày 
07/02/2022

124.994 8.000 8.000 8.000

4 Hạ tầng Khu du lịch Nam Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
857/QĐ-UBND ngày 

26/04/2022
176.042 10.000 10.000 10.000

5 Xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn
87/NQ-HĐND ngày 

25/8/2022 của HĐND tỉnh
66.892 1.541 1.541 1.541

6 Cầu Hội, thị trấn Cẩm Xuyên 1180 ngày 22/4/2019 25.000 3.000 712 712

7
Hệ thống chiếu sáng Khu du lịch Thiên Cầm đoạn Quốc lộ 
15B (từ Km44+950 đến Km52+120) và hệ thống đèn trang 
trí cầu Cửa Nhượng

119/NQ-HĐND ngày 
14/7/2023 của HĐND tỉnh

33.000 7.000 7.000 7.000

8
Đường nối đường gom QL 15B đi cụm công nghiệp Cẩm 
Nhượng

136/NQ-HĐND ngày 
20/10/2023 của HĐND tỉnh

54.000 8.100 8.100 8.100

9
Khắc phục sạt lỡ bờ Tả sông Ngàn Mọ, hạ lưu cầu Chợ Vực, 
huyện Cẩm Xuyên

156/NQ-HĐND ngày 
02/2/2024 của HĐND tỉnh

14.800 4.800 4.800 4.800

10
Đường và cầu nối hai phía Nam và Bắc khu du lịch Thiên 
Cầm

192/NQ-HĐND ngày 
30/9/2024 của HĐND tỉnh

146.000 58.000 0 15.000 15.000

VI
Vốn đối ứng cho các dự án sử dụng nguồn vốn XDCB tập 
trung ngân sách tỉnh

96.209 9.621 9.621 9.621

VII Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, thị trấn 120.000 79.233 79.233 0 0 79.233
VIII Dự phòng 0 74.591 0 21.800 52.791
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